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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2024 (THEO HÌNH THỨC THI TUYỂN) 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Hộ khẩu  

thường trú 

Trình độ  

chuyên 

môn hiện 

tại 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) 
Kết quả thi vòng 2  

(thi phỏng vấn) Kết quả 

kỳ tuyển 

dụng 

công 

chức 

phường 

năm 

 2024 

Phần thi  

Kiến thức chung 

Phần thi Ngoại ngữ   

Tiếng Anh Kết 

quả 

thi 

vòng 

1 

Điểm 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

A. Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường          

I. UBND Phường 1: 04 thí sinh/02 chỉ tiêu        
    

1.  Nguyễn Thu  Cúc 17/12/1985 

Phường 5, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học  

Kiến trúc 
44/60 73,3% Đạt Miễn thi Đạt Đạt 45,0 - 45,0 

Không 

trúng 

tuyển 

2.  Nguyễn Văn Quốc Cường 20/10/1998 

Phường 1, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học  

Quản lý  

xây dựng 

49/60 81,7% Đạt 27/30 90% Đạt Đạt 76,0 - 76,0 
Trúng 

tuyển 

3.  Nguyễn Thanh Minh 06/12/1994 

Phường 1, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học  

Kỹ thuật 

cơ sở  

hạ tầng 

34/60 56,7% Đạt 21/30 70% Đạt Đạt 17,0 - 17,0 

Không 

trúng 

tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Hộ khẩu  

thường trú 

Trình độ  

chuyên 

môn hiện 

tại 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) 
Kết quả thi vòng 2  

(thi phỏng vấn) Kết quả 

kỳ tuyển 

dụng 

công 

chức 

phường 

năm 

 2024 

Phần thi  

Kiến thức chung 

Phần thi Ngoại ngữ   

Tiếng Anh Kết 

quả 

thi 

vòng 

1 

Điểm 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

4.  Trần Văn Quyền 20/01/1999 

Trung Nam,  

Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 

Đại học  

Kỹ thuật  

xây dựng 

38/60 63,3% Đạt 25/30 83,3% Đạt Đạt Vắng - Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

II. UBND Phường 2: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu             

5.  Phan Thị Tường Vi 13/11/2000 

Phường 5, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học  

Quản lý  

đất đai 

40/60 66,7% Đạt 26/30 86,7% Đạt Đạt 55,5 - 55,5 
Trúng 

tuyển 

III. UBND Phường 3: 05 thí sinh/01 chỉ tiêu             

6.  Nguyễn Thị Dương 16/02/1990 

Hải Ba,  

Hải Lăng, 

Quảng Trị 

Thạc sỹ  

Khoa học  

Môi trường 

39/60 65% Đạt 26/30 86,7% Đạt Đạt 22,0 - 22,0 

Không 

trúng 

tuyển 

7.  Nguyễn Thị Hồng 06/7/1995 

Trung Hải, 

Gio Linh, 

Quảng Trị 

Đại học  

Khoa học  

Môi trường 

52/60 86,7% Đạt 25/30 83,3% Đạt Đạt 95,0 - 95,0 
Trúng 

tuyển 

8.  Nguyễn Thị Nhung 05/01/1994 

Cam Chính, 

Cam Lộ, 

Quảng Trị 

Đại học  

Công nghệ  

Kỹ thuật  

môi trường 

34/60 56,7% Đạt 25/30 83,3% Đạt Đạt 33,0 - 33,0 

Không 

trúng 

tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Hộ khẩu  

thường trú 

Trình độ  

chuyên 

môn hiện 

tại 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) 
Kết quả thi vòng 2  

(thi phỏng vấn) Kết quả 

kỳ tuyển 

dụng 

công 

chức 

phường 

năm 

 2024 

Phần thi  

Kiến thức chung 

Phần thi Ngoại ngữ   

Tiếng Anh Kết 

quả 

thi 

vòng 

1 

Điểm 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

9.  Trần Xuân Toàn 10/02/1995 

Phường 5, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Công nghệ 

Kỹ thuật  

môi trường 

44/60 73,3% Đạt 28/30 93,3% Đạt Đạt 73,0 - 73,0 

Không 

trúng 

tuyển 

10.  
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
01/01/1996 

Gio Mỹ, 

 Gio Linh, 

Quảng Trị 

Đại học  

Khoa học  

Môi trường 

39/60 65% Đạt 29/30 96,7% Đạt Đạt Vắng - Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

IV. UBND Phường 5: 03 thí sinh/02 chỉ tiêu             

11.  Trần Ngọc Lương 02/4/1994 

Gio Hải,  

Gio Linh, 

Quảng Trị 

Thạc sỹ  

Quản lý  

đất đai 

39/60 65% Đạt 25/30 83,3% Đạt Đạt 63,0 - 63,0 

Không 

trúng 

tuyển 

12.  Phan Thanh Sang 30/5/1999 

Phường 1, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học  

Quản lý  

đất đai 

35/60 58,3% Đạt 28/30 93,3% Đạt Đạt 59,5 5,0 64,5 
Trúng 

tuyển 

13.  Võ Ngọc Hoàng Sơn 17/5/1997 

Gio Châu, 

Gio Linh, 

Quảng Trị 

Đại học  

Quản lý  

đất đai 

30/60 50% Đạt 17/30 56,7% Đạt Đạt 65,5 - 65,5 
Trúng 

tuyển 

V. UBND Phường Đông Thanh: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu            

14.  Nhan Thị Kiều Ngân 15/7/1993 

Đông Lương,  

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học  

Quản lý  

đất đai 

45/60 75% Đạt 23/30 76,7% Đạt Đạt 57,0 - 57,0 
Trúng 

tuyển 

VI. UBND Phường Đông Lương:             
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Hộ khẩu  

thường trú 

Trình độ  

chuyên 

môn hiện 

tại 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) 
Kết quả thi vòng 2  

(thi phỏng vấn) Kết quả 

kỳ tuyển 

dụng 

công 

chức 

phường 

năm 

 2024 

Phần thi  

Kiến thức chung 

Phần thi Ngoại ngữ   

Tiếng Anh Kết 

quả 

thi 

vòng 

1 

Điểm 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

* Phụ trách lĩnh vực Địa chính: 01 thí sinh/01 chỉ tiêu            

15.  Nguyễn Thị Yến Như 31/8/2000 

 Đông Lương, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học  

Quản lý 

 đất đai 

35/60 58,3% Đạt 19/30 63,3% Đạt Đạt 69,0 - 69,0 
Trúng 

tuyển 

* Phụ trách lĩnh vực Xây dựng - Đô thị và Môi trường: 03 thí sinh/01 chỉ tiêu         

16.  Nguyễn Thị Thảo Ly 14/7/2001 

Linh Hải,  

Gio Linh, 

Quảng Trị 

Đại học  

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

22/60 36,7% 
Không

đạt 
19/30 63,3% Đạt 

Không 

đạt 
Vắng - Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

17.  Ngô Thiên Hoàng  Nhật 26/9/1993 

Phường 1, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Thạc sỹ  

Quản lý  

tài nguyên 

và môi 

trường 

47/60 78,3% Đạt 28/30 93,3% Đạt Đạt 91,5 - 91,5 
Trúng 

tuyển 

18.  Hoàng Đình Vũ 10/12/1985 

Đông 

Lương, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học  

Kỹ thuật  

xây dựng 

43/60 71,7% Đạt 24/30 80% Đạt Đạt 63,0 - 63,0 

Không 

trúng 

tuyển 

B. Công chức Tư pháp - Hộ tịch             

I UBND Phường 1: 05 thí sinh/01 chỉ tiêu             
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Hộ khẩu  

thường trú 

Trình độ  

chuyên 

môn hiện 

tại 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) 
Kết quả thi vòng 2  

(thi phỏng vấn) Kết quả 

kỳ tuyển 

dụng 

công 

chức 

phường 

năm 

 2024 

Phần thi  

Kiến thức chung 

Phần thi Ngoại ngữ   

Tiếng Anh Kết 

quả 

thi 

vòng 

1 

Điểm 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

19.  Phan Thị Trà Giang 02/11/1999 

Hải 

Thượng,  

Hải Lăng, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
48/60 80% Đạt 24/30 80% Đạt Đạt 65,5 - 65,5 

Không 

trúng 

tuyển 

20.  Nguyễn Thị Hiền 27/5/2002 

Vĩnh Hà, 

Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật  

Kinh tế 

45/60 75% Đạt 23/30 76,7% Đạt Đạt 82,8 - 82,8 
Trúng 

tuyển 

21.  Nguyễn Thị Hoàng Ngân 24/10/2001 

Phường 5, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
50/60 83,3% Đạt 28/30 93,3% Đạt Đạt 81,3 - 81,3 

Không 

trúng 

tuyển 

22.  Lê Đức Nhật 25/10/1986 

Phường 1, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Thạc sỹ 

Luật Kinh 

tế; Đại học 

Luật 

Vắng 
Không 

đạt 
Vắng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Vắng 2,5 Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

23.  Trần Phương Thảo 06/8/2001 

Phường 3, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
30/60 50% Đạt 27/30 90% Đạt Đạt 32,0 - 32,0 

Không 

trúng 

tuyển 

II. UBND Phường 4: 06 thí sinh/01 chỉ tiêu            

24.  Lê Thiên Ân 10/6/2002 

Đông Lương, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật  

Kinh tế 

44/60 73,3% Đạt 26/30 86,7% Đạt Đạt 50,5 - 50,5 

Không 

trúng 

tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Hộ khẩu  

thường trú 

Trình độ  

chuyên 

môn hiện 

tại 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) 
Kết quả thi vòng 2  

(thi phỏng vấn) Kết quả 

kỳ tuyển 

dụng 

công 

chức 

phường 

năm 

 2024 

Phần thi  

Kiến thức chung 

Phần thi Ngoại ngữ   

Tiếng Anh Kết 

quả 

thi 

vòng 

1 

Điểm 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

25.  Nguyễn Thị Dịu 26/10/2002 

Phường 4, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
40/60 66,7% Đạt 23/30 76,7% Đạt Đạt 54,5 - 54,5 

Không 

trúng 

tuyển 

26.  Đào Thị Lý 10/8/2002 

Hải Chánh, 

Hải Lăng, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
57/60 95% Đạt 25/30 83,3% Đạt Đạt 74,5 - 74,5 

Không 

trúng 

tuyển 

27.  Võ Thị Tuyết Mai 22/11/1998 

TT Ái Tử, 

Triệu Phong, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật  

Kinh tế 

48/60 80% Đạt 25/30 83,3% Đạt Đạt 65,0 2,5 67,5 

Không 

trúng 

tuyển 

28.  Nguyễn Thị Trâm 07/3/1994 

Đông Thanh, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật  

Kinh tế 

32/60 53,3% Đạt 17/30 56,7% Đạt Đạt Vắng - Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

29.  Lê Trần Phương Uyên 18/3/1998 

Phường 5, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
36/60 60% Đạt 22/30 73,3% Đạt Đạt 75,3 - 75,3 

Trúng 

tuyển 

III. UBND Phường Đông Lương: 09 thí sinh/01 chỉ tiêu          
 

 

30.  Nguyễn Minh Anh 01/01/2000 

Phường 1, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
35/60 58,3% Đạt 17/30 56,7% Đạt Đạt 33,5 - 33,5 

Không 

trúng 

tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Hộ khẩu  

thường trú 

Trình độ  

chuyên 

môn hiện 

tại 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) 
Kết quả thi vòng 2  

(thi phỏng vấn) Kết quả 

kỳ tuyển 

dụng 

công 

chức 

phường 

năm 

 2024 

Phần thi  

Kiến thức chung 

Phần thi Ngoại ngữ   

Tiếng Anh Kết 

quả 

thi 

vòng 

1 

Điểm 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

31.  Trần Thị Linh Chi 22/9/1999 

TT Cửa Việt,  

Gio Linh, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật  

Kinh tế 

45/60 75% Đạt 21/30 70% Đạt Đạt 47,0 2,5 49,5 

Không 

trúng 

tuyển 

32.  Hoàng Thị Thùy Dung 23/5/1993 

Phường 5, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
Vắng 

Không 

đạt 
Vắng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Vắng - Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

33.  Võ Đắc Trọng Đức 17/6/1999 

Gio An,  

Gio Linh, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
Vắng 

Không 

đạt 
Vắng 

Không 

đạt 

Không 

đạt 
Vắng - Vắng 

Không 

trúng 

tuyển 

34.  Trần Thị Diệu Ly 09/12/1998 

Triệu Đại, 

Triệu Phong, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
42/60 70% Đạt 20/30 66,7% Đạt Đạt 58,5 2,5 61,0 

Không 

trúng 

tuyển 

35.  Võ Xuân Tùng 29/9/1996 

Phường 1, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
42/60 70% Đạt 25/30 83,3% Đạt Đạt 40,0 - 40,0 

Không 

trúng 

tuyển 

36.  Trần Thị Thu Thảo 19/11/1997 

Hiền Thành, 

Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
45/60 75% Đạt 22/30 73,3% Đạt Đạt 60,5 - 60,5 

Không 

trúng 

tuyển 

37.  Đặng Thị Huyền Trang 19/8/1993 

Triệu Phước, 

Triệu Phong, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
38/60 63,3% Đạt 18/30 60% Đạt Đạt 36,0 - 36,0 

Không 

trúng 

tuyển 
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TT Họ và tên Ngày sinh 
Hộ khẩu  

thường trú 

Trình độ  

chuyên 

môn hiện 

tại 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) 
Kết quả thi vòng 2  

(thi phỏng vấn) Kết quả 

kỳ tuyển 

dụng 

công 

chức 

phường 

năm 

 2024 

Phần thi  

Kiến thức chung 

Phần thi Ngoại ngữ   

Tiếng Anh Kết 

quả 

thi 

vòng 

1 

Điểm 

thi 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

chính 

thức 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

Kết 

quả 

phần 

thi 

(câu) 

Tỷ lệ 

Xếp 

loại 

(Đạt/ 

Không 

đạt) 

38.  Nguyễn Thị Kiều Trang 21/11/2000 

Cam Tuyền, 

Cam Lộ, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật  

Kinh tế 

56/60 93,3% Đạt 26/30 86,7% Đạt Đạt 90,8 - 90,8 
Trúng 

tuyển 

3 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Phường 5: 04 thí sinh/01 chỉ tiêu          

39.  Hồ Thị Hương Giang 21/6/1994 

Đông Thanh, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
45/60 75% Đạt 25/30 83,3% Đạt Đạt 90,5 - 90,5 

Trúng 

tuyển 

40.  Hồ Ngọc Hiệp 23/01/1993 

Phường 1, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Thạc sỹ  

Quản lý 

kinh tế 

46/60 76,7% Đạt 23/30 76,7% Đạt Đạt 54,5 - 54,5 

Không 

trúng 

tuyển 

41.  Hoàng Thị Trang Nhung 03/8/1993 

Đông Giang, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Đại học 

Luật 
50/60 83,3% Đạt 27/30 90% Đạt Đạt 71,5 - 71,5 

Không 

trúng 

tuyển 

42.  Lê Thị Huyền Trang 26/11/1991 

Phường 5, 

Đông Hà, 

Quảng Trị 

Thạc sỹ  

Quản lý 

kinh tế 

36/60 60% Đạt 24/30 80% Đạt Đạt 64,5 5,0 69,5 

Không 

trúng 

tuyển 

Danh sách có 42 thí sinh. Trong đó: 

- Trúng tuyển: 12 người 

- Không trúng tuyển: 30 người 
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